
Van an toàn
ISV-M5-F1A
Số bộ phận: 8217206

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước M5
Khả năng phát xung 8 MPA

8 bar
Vị trí lắp đặt bất kì
Áp suất vận hành -95 kPa...0 kPa

-0.95 bar...0 bar
Lưu lượng theo thể tích hút yêu cầu ở -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) 1 l/ph
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 4 g
Kiểu gắn vặn được
Cổng nối khí nén 1 M5
Cổng nối khí nén 2 M5
Vật liệu bộ lọc Đồng thiêu kết
Vật liệu vỏ thép hợp kim cao
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